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DỰ THẢO


	Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2024


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Chính sách quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo 
đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh báo cáo đánh giá tác động chính sách quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

 Trong thời gian qua, việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 Phê duyệt danh mục nghề đào tạo; mức chi phí đào tạo; mức hỗ trợ chi phí đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động thuộc đối tượng yếu thế như: người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo… tham gia học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 
Qua báo cáo kết quả thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng trên 20.000 người. Cụ thể:

- Người khuyết tật: 400 người/năm có nhu cầu học nghề.
-  Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn: 1.200 người/năm có nhu cầu học nghề.  
- Người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm: 9.200 người/năm (trong đó: 2.300 là Người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trên 1.000 người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trên 1.000 người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; 4.900 người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm).
- Người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp: khoảng 3.500 người/năm có nhu cầu học nghề
- Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, giám đốc hợp tác xã, người chấp hành xong hình phạt tù; không thuộc 04 nhóm đối tượng nêu trên: khoảng trên 6.000 người/năm có nhu cầu học nghề.
Tuy nhiên, qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định nêu trên chưa phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 bãi bỏ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023); đồng thời các đối tượng hỗ trợ trong Quyết định nêu trên còn thiếu và chưa phù hợp với thực tiễn, chưa có quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho đối tượng hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp tham gia học nghề. 
Hiện nay, các đối tượng người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người thuộc hộ nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp đang được hỗ trợ kinh phí từ các CTMTQG phân bổ hằng năm để học nghề. Các đối tượng khác có nhu cầu học nghề tăng nhưng chưa được hỗ trợ ngân sách nhà nước, gồm: Người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm, Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, giám đốc hợp tác xã, người chấp hành xong hình phạt tù v.v.... Bên cạnh đó, các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, trong đó, nội dung và định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho các đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng chính phủ và các Thông tư: số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016, số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.          

Xuất phát từ thực tiễn và cơ sở pháp lý nêu trên, UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tinh ban hành Nghị quyết quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là phù hợp với quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; điểm h khoản 7 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1. Mục tiêu tổng thể
Thực hiện đúng Luật ngân sách Nhà nước; đồng thời hoàn thiện chính sách để cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tính thống nhất và hạn chế khối lượng văn bản pháp quy phạm pháp luật và phù hợp với phân cấp thẩm quyền trong quá trình ban hành quy định về chính sách đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; đồng thời có căn cứ để hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào                 tạo nghề.
2.2. Mục tiêu cụ thể

100% người lao động thuộc các đối tương trong dự thảo Nghị quyết đều có cơ hội học nghề, được thụ hưởng chính sách cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai các CTMTQG, trong đó có nội dung hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng. Qua báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì hằng năm đã có khoảng 12.000 lao động tham gia học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng với kinh phí triển khai thực hiện trên 30 tỷ đồng hỗ trợ học nghề từ nguồn vốn trung ương nhưng chưa có nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ. Các đối tượng này đều là người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và thuộc đối tượng của 02 CTMTQG đang triển khai, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại có nhu cầu học nghề lớn và giải quyết việc làm: Người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm, Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, giám đốc hợp tác xã, người chấp hành xong hình phạt tù nhưng không được hỗ trợ kinh phí vì không thuộc đối tượng của 02 CTMTQG và cũng không có ngân sách tỉnh hỗ trợ.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật thì việc xây dựng Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh để hỗ trợ cho các đối tượng tham gia học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng là cần thiết từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ hằng năm thông qua các CTMTQG, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn thu hợp pháp khác để người lao động có cơ hội tham gia học nghề (không phân biệt đối tượng), giải quyết việc làm góp phần đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, ổn định xã hội.
3. Giải pháp thực hiện chính sách đã chọn và lý do lựa chọn
a) Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn
- Sau khi nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh sẽ ban hành mức chi phí đào tạo gắn với từng nhóm ngành, nghề và từng nhóm đối tượng tham gia học trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Hằng năm, trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ từ các CTMTQG và nguồn ngân sách địa phương (nếu có); giao Sở LĐTBXH tổng hợp nhu cầu học nghề và dự toán kinh phí của các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

- Giao Sở LĐTBXH hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; đồng thời thực hiện công tác thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

b) Lý do lựa chọn chính sách

-  Phù hợp với Luật ngân sách Nhà nước.
-  Chính sách thể hiện sự quan tâm của Tỉnh đối với người lao động tham gia học nghề. Mặt khác, việc thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới do chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thông qua các đơn vị trực tiếp tuyển sinh, đào tạo.

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội; nguồn ngân sách trung ương phân bổ hằng năm từ các CTMTQG; dự kiến thu ngân sách nhà nước của tỉnh thì mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo là phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số  152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
c) Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách: Nguồn ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác
d) Thẩm quyền ban hành Nghị quyết: Hội đồng nhân dân tỉnh
III. Ý KIẾN THAM VẤN

1. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được lấy ý kiến tham gia góp ý kiến bằng văn bản của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (Công văn số …../SLĐTBXH ngày …../02/2024 của Sở LĐTBXH) và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số …../SLĐTBXH ngày  …./02/2024 của Sở LĐTBXH).

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo gửi Sở Tư pháp thẩm định.

3. Sau khi Sở Tư pháp có văn bản thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND quyết định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội nhằm giúp cho việc thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định.

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết. Hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả về công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.

- Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. PHỤ LỤC

Có Phụ lục dự kiến nhu cầu học nghề của người lao động và dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hàng năm.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo  đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.
	Nơi nhận: 





  - Như trên (để báo cáo);

  - Các đồng chí PCT

  - Các đồng chí Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

  - Các sở: LĐTBXH, Tư pháp, Tài chính;

  - Lưu: VT, VX.
	          TM. UBND TỈNH

          CHỦ TỊCH

                       Đỗ Minh Tuấn


PHỤ LỤC

DỰ KIẾN NHU CẦU HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DƯỚI 03 THÁNG; DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN HẰNG NĂM
	Số TT
	Nội dung
	Kinh phí thực hiện (nghìn đồng)

	
	Đối tượng
	Số lượng học nghề/năm
	Mức hỗ trợ tối đa/khóa học (trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng)


	Tổng số 
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Ngân sách 
TW
	Ngân sách
 địa phương
	Nguồn
 khác

	1
	Đối tượng 1: 
	400
	6,000
	2,400,000
	0
	2,100,000
	0

	 
	Người khuyết tật
	400
	6,000
	2,400,000
	0
	2,100,000
	0

	2
	 Đối tượng 2
	1,200
	4,000
	4,800,000
	4,800,000
	0
	0

	 
	 Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
	1,200
	4,000
	4,800,000
	4,800,000
	0
	0

	3
	Đối tượng 3
	9,200
	3,000
	27,600,000
	25,000,000
	0
	2,600,000

	 
	Người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm
	9,200
	3,000
	27,600,000
	25,000,000
	0
	2,600,000

	4
	Đối tượng 4
	3,500
	2,500
	8,750,000
	8,750,000
	0
	0

	 
	Người thuộc hộ 
cận nghèo, người 
thuộc hộ mới thoát
nghèo và người
lao động có thu
nhập thấp
	3,500
	2,500
	8,750,000
	8,750,000
	0
	0

	5
	 Đối tượng 5
	6,000
	2,000
	12,000,000
	0
	9,000,000
	3,000,000

	 
	Người học là phụ
nữ, lao động nông
thôn, giám đốc hợp
tác xã, người chấp
hành xong án phạt tù
	6,000
	2,000
	12,000,000
	0
	9,000,000
	3,000,000

	 
	Tổng (1+2+3+4+5)
	20,300
	 
	55,550,000
	38,550,000
	11,100,000
	5,600,000
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